
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

NR: Trần Thị Yến -  Khu Phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

02/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÉP TÂN LỘC PHÁT

2300896817

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410(Chính)

4. Đúc sắt, thép 2431

5. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Chi tiết: Cắt bản mã từ thép tấm, thép lá các loại; gia công cơ 
khí; xử lý và tráng phủ kim loại khác)

2592

7. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

10. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÉP TÂN LỘC 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:  01626887616                             
                                        

Email:

Fax:

Website:
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12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Chi tiết: Bán buôn thép tấm, thép lá các loại; bán buôn thép 
làm khuôn, thép chế tạo, thép đặc chủng, thép không gỉ, thép 
khuôn nhựa, thép khuôn dập nguội, nóng, thép công cụ; bán 
buôn thép xây dựng các loại; bán buôn thép hình các loại: 
U.I.V.H.C.L; Bán buôn thép vuông đặc, thép tròn đặc; bán 
buôn lưới thép các loại; Bán buôn thép mạ điện, nhũ, kẽm các 
loại; Bán buôn tôn lợp, tôn mạ màu các loại; bán buôn thép 
ống hộp, thép ống hộp mạ các loại; bán buôn dây thép đen, dây 
thép mạ, thép ray, thép lặp là các loại; phôi thép các loại, thép 
inox, bán buôn đinh bằng kim loại các loại)

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, 
nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, 
làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ 
tùng có thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi 
cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện 
hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa; Bán buôn que hàn) trừ: 
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp.

4669

15. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

18. Tái chế phế liệu 3830

19. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ thép tấm, thép lá các loại; bán lẻ thép làm 
khuôn, thép chế tạo, thép đặc chủng, thép không gỉ, thép khuôn 
nhựa, thép khuôn dập nguội, nóng, thép công cụ; bán lẻ thép 
xây dựng các loại; bán lẻ thép hình các loại: U.I.V.H.C.L; Bán 
lẻ thép vuông đặc, thép tròn đặc; bán lẻ lưới thép các loại; Bán 
lẻ thép mạ điện, nhũ, kẽm các loại; Bán lẻ tôn lợp, tôn mạ màu 
các loại; bán lẻ thép ống hộp, thép ống hộp mạ các loại; bán lẻ 
dây thép đen, dây thép mạ, thép ray, thép lặp là các loại; phôi 
thép các loại, thép inox, bán lẻ đinh bằng kim loại các loại)

4773

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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8.000.000.000 VNĐ

23. Ghi chú: (Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì 
doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành nghề đó khi đủ điều 
kiện kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy 
định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 125055900

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

TRẦN THỊ THUYÊN Nữ
22/11/1982 Kinh Việt Nam

23/05/2013 Công an Tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN THỊ THUYÊN Nữ

22/11/1982 Kinh Việt Nam

125055900
23/05/2013 Công an Tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
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